
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------------------  ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
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THÔNG T ư  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

Cân cứ Luật Nâng lượng nguyên tử ngày 03 thảng 6 năm 2008;

Cản cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuắn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Càn cứ Nghị định sổ 07/20ỈO/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều cùa Luật Nâng 
lượng nguyên tử;

Cân cứ Nghị định số I27/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phù quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 nám 2018 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số I27/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuân và quy chuẩn kỹ thuật;

Cán cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ Khoa 
học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhản và Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học vù Công nghệ ban hành Thông tư ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chắt thái chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc 
tự nhiên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về 
Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (sau đây viết tắt là chất 
thải NORM).

SỐ hiệu: QCVN 23:2023/BKHCN.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.



Điều 3ế Lộ trình áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động làm phát sinh chất thải NORM và tổ chức, 
cá nhân làm công tác thu gom, xử lý, vận chuyển, lưu giữ chất thải NORM phải 
áp dụng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2023/BKHCN 
kể từ ngày 01 tháng 12 nãm 2023.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1 Điều này áp dụng các quy 
định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2023/BKHCN kể từ ngày 
Thông tư này cỏ hiệu lực.

Điều 4. Tổ chừc thực hiện

1. Cục trường Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền và triền khai thực hiện Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân 
tỉnh, thảnh phổ trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhäriMil 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

7 , '
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 

nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ đc ậứíịc,, 
hướng đẫn hoặc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhậtt:
- Thủ tướng Chỉnh phù (đé b/c);
- Các Phó Thù tướng Chính phũ (dể b/c);
- Các Bộ, CỌ ngang Bộ, c ọ  thuộc Chính phù;
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Vân phòng Tổng Bí thư;
- Vân phòng Ọuổc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiém sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhâ» dân tối cao;
- Cục Kiẻm tra văn bàn (Bộ Tư pliáp);
- Công báo;
- Lưu: VT, ATBXHN, TĐC, PC. ự  ỵ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

QCVN 23:2023/BKHCN

QUY CHUÂN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VẺ CHẮT t h ả i c h ứ a  c á c  n h â n  p h ó n g  xạ

CÓ NGUỒN GỐC Tự NHIÊN

National technical regulation 
on naturally occurring radioactive material waste



Lời nói đầu

QCVN 23:2023/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn 
vả trinh duyệt, Tổng cục Tiêu chưển Đo lường Chất íượng thảm định 
Bộ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 
số 08/2023/TT-BKHcN ngày 25 tháng 5 năm 2023.
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QUY CHUÁN KỸ THUẬT QUỔC GIA VẺ CHÁT THẢI CHỨA 
CÁC NHÂN PHÓNG XẠ CÓ NGUỒN GÓC Tự NHIÊN

National technical regulation 
on naturally occurring radioactive material waste

1ắ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1, Phạm VI điều chỉnh
Quy chuấn kỹ thuật này quy định yêu cầu về bảo đảm an toàn bửc xạ vả 

yêu cầu kỹ thuật đốí vởi hoạt động quản lý chất thải chửa các nhân phỏng xạ 
cỏ nguồn gốc tự nhiên (sau đây viết tẳt là chất thải NORM) phát sinh từ hoạt động 
khai thác, chế biến quặng urani, quặng thori, đát hiếm, sa khoáng titan và ngành 
công nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác, ché biến sa khoáng titan. Danh 
mgc các chất thải NORM đ w c  nêu tại Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật này.

1.2. Đốì tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp đựng đối với:

1.2.1. Tổ chức, cá nhân trong vã ngoài nt/ớc có hoạt động làm phát 
sinh chất thải NORM trẻn lănh thổ Việt Nam (sau đây viết tắt là chủ nguồn 
chẩt thài).

1.2.2. Tổ chức, cá nhân làm công tác thu gom, xử lý, vận chuyền và lưu 
giữ chẳt thải NORM mà không phải lã chủ nguồn chất thải (sau đây viết tẳt là 
cơ sở xử iý, lưu giữ),

1.2.3. Cơ quan quản lý nhà nước và tồ chửc, cả nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thich từ ngữ

Trong Quy chuán kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Vật liệu phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (Naturally occurring 
radioactive material (NORM)) íả vật ííệu chừa các nhân phúng xạ nằm trong 
chuỗi phân rã phỏng xạ tự nhiên của urani, thori và K-40. Vật liệu có nồng độ 
hoạt độ của nhản phỏng xạ đã thay đồì trong quá trình khai thảc, chể biến được 
xem là vật liệu NORM.

1.3.2. Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc ỉự nhiên 
(NORM waste) là vật liệu chứa NORM phải thải bỏ fioặc không SỪ dụng trong 
tương lai, Chất thải NORM có thẻ phát sinh từ:

- Khai thác và ché biến quặng ưrani, thori;

- Khai thác và chế biến đẩt hiếm;

- Khai thác và chế biến sa khoảng titan và ngành cống nghiệp liên quan;

- Sần xuất nhôm;

- Sán xuất Kim loại: thiéc. đồng, chi, sắt, thép V.V.;
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- Ngành công nghiệp phốt phát;

- Sản xuất dầu khí;

- Hoạt động đốt và sử dựng than;

- Hoạt động xử lý nưởc và sử dụng năng lượng địa nhiệt.

1.3.3. Chất tồn dư NORM (NORM residues) ỉả vật liệu chứa NORM còn 
sót lại từ các hoạt động được nêu tại mục 1.3.2 hoặc vật liệu nhiễm bẩn bởi 
NORM. Chất tồn dư NORM không tiếp tục đưực sử dụng hoặc tái sử dụng phải 
được quàn lý như chất thải NORM.

1.3.4. Quặng đuôi NORM (NORM tailings) là một loại chất thải NORM 
ở dạng rén hoặc hỗn hợp rắn - lỏng, được thải ra từ quả trĩnh khai thác, tuyển 
và chế biến khoáng sản,

1.3.5. Lớp cặn thải NORWI (NORM scale deposites) là chát thài NORM 
đóng thành lửp dạng rắn bên trong thành đường ống, thùng iò hoặc thiết bị của 
cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản.

1.3.6. Bùn thải NORM (NORM sludge) lả chẩt thải NORM, dạng rắn 
hoặc hỗn hợp rắn lỏng dạng sệt, được thải ra từ quá trình chế biến khoáng sản 
hoặc quá trinh xử lý chất thải.

1ể3.7. Điều kiện hoá chấỉ thải NORM (Conditioning of NORM Waste)
íà hoạt động chuyển đổi chất thài thành dạng phú hợp để thuận tiện cho quá 
trình thao tác, vận chuyển, lưu giữ lâu dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhầt sự 
rò rỉ nhân phóng xạ ra môi trường và giảm mức độ gây nguy hiểm đối với 
con người.

1.3.8. Bao bì (Packaging) là hệ céu trúc gồm các bộ phận cằn thiết để 
bao kín chất thải NORM, chống lại tác hại gây ra bởi chất thải NORM và phù 
hợp với đặc tính của chất thải NORM được đóng gói. Bao bì cỏ thể gồm một 
hoặc nhiều vỏ chứa, vật liệu hấp thụ hoặc vật Ịiệu che chắn bửc xạ.

1ễ3,9. Kiện chất thải NORM (NORM Waste package) là bao bi và chẩt 
thải NORM bên trong bao bì được chuẩn bị đẻ vận chuyển và lưu giữ,

1.3.10. Mức liều hỉệu dụng tiềm năng (Potential effective dose) là
mức liều hiệu dụng lớn nhất mà một nhân viên có thể nhận được trong quá trình 
tham gia vào hoạt động quản lý chất thải NORM hoặc là mức liều hiệu dụng lởn 
nhất mà công chúng có thể nhận được do chẩí thải NORM gây ra (không bao 
gồm đóng góp từ phông phóng xạ íự nhiên),

1.4. Phân loại chất thải NORM

Chầt thải NORM được phân loại dựa trẽn giá trị nồng độ hoạt độ của các 
nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất thải NORM và mức liều hiệu dụng tiềm 
năng một nhân viên hoặc một thành viên công chủng nhận ổược trong một năm 
do chất thải NORM gây ra.

Chất thải NORM được phân thành 03 (ba) loại A, B hoặc c  như sau:
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1.4.1. Chất thả i loại A là chầt thải NORM thoả mãn đồng thời các 
điều kiện sau:

1.4.1.1. Có nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ tự nhiên trong chuỗi phản 
rã phỏng xạ của urani hoặc thori lớn hơn 1 Bq/g hoặc nồng độ hoạt ổộ của K- 
40 lởn hơn 10 Bq/g;

1.4.1.2. Có khả năng gây ra mức liều hiệu dụng tiềm nàng cho nhân viên 
hoặc công chúng lớn hơn 1 mSv/năm,

1.4.2. C hấỉthả ỉ loại B là chất thải NORM thoả mãn đồng thời các điều Kiện
sau:

1.4.2-1. Có nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ tự nhiên trong chuỗi phản 
rã phóng xạ của urani hoặc thorí lớn hơn 1 Bq/g hoặc nồng độ hoạt độ của K- 
40 lớn hơn 10 Bq/g;

1.4.2.2. Có khả năng gây ra mửc liều hiệu đụng tièm nảng cho nhân viên 
và công chúng nhỏ hơn hoặc bằng 1 mSv/nãm.

1.4.3. Chất thải loại c  là chất thải NORM cỏ nồng độ hoạt độ của nhân 
phóng xạ tự nhiên trong chuỗi phân rã phóng xạ của urani và thorí nhỏ hơn hoặc 
bằng 1 Bq/g vả nòng độ hoạt độ của K-40 nhỏ hơn hoặc bằng 10 Bq/g. Chất 
thải loại c  được quản lý như chất thải không phóng xạ,

2. QUY ĐỊNH VÈ XÁC ĐỊNH NỒNG Đ ộ  HOẠT ĐỘ VÀ 
MỨC LIỀU HIỆU DỤNG TIỀM NĂNG

2.1. Phương pháp lấy mẫu, xác định nồng độ hoạt độ và đo suất liều 
gamma

2.1.1. Việc lấy mẫu và xử lý mẫu để xác định nồng độ hoạt độ của nhân 
phóng xạ tự nhiên trong chất thải NORM thực hiện theo hướng dẫn sau đày:

2.1.1.1. TCVN 10758-2:2016 (ISO 18589-2:2015), Phần 2: Hướng dẫn 
lựa chọn chiến lược lấy mẫu, táy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu.

2.1.1.2. TCVN 7944:2008 (ISO 2889:1975): Các nguyên tắc chung về lấy 
mẫu phóng xạ trong không khí.

2.1.1.3. TCVN 6663-1:2011 {ISO 5667-1:2006)f Chất lượng nước - Phần 
1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lẩy mẫu; TCVN 6663-3:2016 
(ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lẩy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý 
mẫu nước; TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992), Chất lưựng nước - Láy mẫu
- Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

2.1.2. Phản tlch nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ tự nhiên trong chất 
thải NORM thực hiện theo một trong các hướng dẫn sau đây:

2.1.2.1. TCVN 12886:2020, Đất, đá, quặng uranỉ - Xác định hàm lượng 
uranỉ, tbori - phương pháp khối phó plasma cảm ứng {ICP-MS); TCVN
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12887:2020, Đất, đát quặng đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất 
hiếm - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS);

2.1.2.2. TCVN 10758-3:2016 (ISO 18589-3:2015), Phần 3: Phương pháp 
thử các nhân phóng xạ phát gamma bằng đo phổ gamma;

2.1.2.3. TCVN 12297:2018, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy 
trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên;

2.1.2.4. Trường hợp áp dụng phương pháp phân tích mẫu nêu tại mục 
2 .1ễ2.1, sử dụng hệ sổ chuyển đổi hàm lượng các nguyẻn tổ phóng xạ sang 
nồng độ hoạt độ:

1% kali trong đất đá = 313 Bq/kg của K-40

1 ppm urani trong đẩt đá = 12,35 Bq/kg của U-238 hoặc Ra-226

1 ppm thori trong đất đá = 4,06 Bq/kg của Th-232.

2.1.3. Phương pháp đo nồng độ hoạt độ của radon trong không khí thực 
hiện theo một trong các hướng dẫn sau đây:

2.1.3.1. TCVN 11433:2016 (ÍSO 16641:2014), Phương pháp đo tích luỹ để 
xác định nồng độ hoạt độ trung bình sử dụng các detector vết hạt nhân trạng thái 
rắn thụ động;

2.1.3.2. TCVN 10759-2:2016 (ISO 11665-2:2012), Phần 2: Phương pháp 
đo tích hợp để xác định nồng độ năng lượng anpha tiềm tàng trung bình của 
sản phẩm phân rã sống ngắn;

2.1.3.3. TCVN 10759-3:2016 (ISO 11665-3:2012), Phần 3; Phương pháp 
đo điểm để xác định nồng độ năng ỉượng anpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã 
sổng ngắn;

2.1.3.4. TCVN 10759-4.2016 (ISO 11665-4:2012), Phần 4: Phương pháp 
đo tích hợp đẻ xác định nồng độ hoạt độ trung bình với việc lấy mẫu thụ động và 
phân tích trễ;

2.1.3.5. TCVN 10759-5:2016 (ISO 11665-5:2012), Phần 5: Phương pháp 
đo liên tực để xác định nồng độ hoạt độ.

2.1.4. Phương pháp đo suất liều gamma thực hiện theo hướng dẫn nêu 
tại TCVN 9414:2012, Điều tra, đánh giá địa chẩt môi trường - Phương phốp 
gamma.

2.2. Xảc đỉnh mức liều hiệu dụng tiềm năng

2.2.1. Việc xác định mức liều hiệu dụng tiềm năng của nhằn viên hoặc 
công chúng nhận được trong một nãm do chát thải NORM gây ra phải tinh đến 
sự đỏng góp từ các con đường chiếu xạ sau đây:

2.2.1.1. Chiếu xạ ngoài từ bức xạ gamma;

2.2.1.2. Chiếu xạ trong do chẩt thải NORM dạng bụi hoặc hạt mịn đi vào 
cơ thể thông qua con đường hít thờ và trực tiếp qua đường mịệng;

QCVN 23:2023/BKHCN
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2.2.1.3. Chiếu xạ trong do Khí radon và các nhân phóng xạ con cháu của
radon.

2.2.2, Mức lỉèu hiệu dụng tièm năng của nhân viên hoặc công chủng nhận 
được trong một năm do chất thải NORM gây ra được xác định theo hướng dẫn 
nêu tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.3. Tổ chức, cá nhân thực hiện lấy mẫu, xác định nồng độ hoạt độ 
và đo suát liều gamma

2.3.1. Việc lấy mẫu, xác định nồng độ hoạt độ và ổo suất liều gamma 
phải được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giẩy đăng kỷ hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc cá nhân đã được cấp Chửng chỉ 
hành nghè dịch vụ hỗ trự ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của 
pháp luật.

2.3.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc lấy mẫu, xác định nồng độ hoạt 
độ và đo suất liều gamma phải áp dụng đủng phương pháp lẩy mẫu, xác định 
nồng độ hoạt độ vả đo suất liều gamma theo quy định tại Mục 2.1 của Quy 
chuẩn kỹ thuật này,

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHÁT THẢI NORM

3.1. Quy định chung về bảữ đảm an toàn bức xạ

3.1.1. Hoạt động quản lý chất thải NORM (thu gom, xử lý, điều kiện hóa 
và lưu giữ) phải bảo đảm an toàn bừc xạ theo quy định nêu tại Thông tư số 
19/2012/T Ĩ-B  KHC N ngày 08 tháng 11 năm 2012 cùa Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về kiềm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ 
nghề nghiệp và chiếu xạ công chủng (sau đây viết tắt lả Thông tư số 
19/2012/TT-BKHCN).

3.1.2. Không được bổ sung thêm các thành phần không chứa chất phống 
xạ vảo chất thải NORM nhằm mục đích giảm nồng độ hoạt độ phóng xạ trong 
chất thải NORM để đạt được tiêu chuẩn cho phép thải ra môì trường.

3.2. Quản lý quặng đuôi NORM

Quặng đuôi NORM phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến quặng 
urani, quặng thori, đất hiếm, sa khoáng titan và ngành công nghiệp liên quan 
đến hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan phải được quản lý theo quy 
định nêu tại Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chửa quặng đuôi 
trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các quy chuẳn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn quốc gỉa hoặc tiêu chuẩn quốc tế cỏ liên quan khác.

3.3. Quản lý chẩtthải NORM dạng tỏng
Chất thải NORM dạng íỏng phải đưực thu gom và xử lý theo một hoặc 

một vài biện pháp Kỹ thuật sau: Bốc hơi, lọc, trao đổi ion, kềt tủa hoặc keo tụ, 
thẩm thấu v.v. và phải bảo đảm:
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3.3.1. Phương pháp xử lý phù hợp với đặc tính của chất thải NORM 
dạng lỏng;

3.3.2. Các thảnh phần chất thải thứ cẳp dạng rắn phát sinh từ quá trình 
xử !ỷ chất thải NORM dạng lỏng phải được xử lý và điều kiện hóa theo quy 
định về quản lý chất thải NORM dạng rắn nêu tại Mục 3.4 của Quy chuẩn kỹ 
thuật này;

3.3.3. Nước thải sau khi xử lý được xả thải ra ngoài môi trường nếu bảo 
đảm tổng hoạt độ phóng xạ anpha và tổng hoại độ phòng xạ beta nhỏ hơn hoặc 
bằng mức cho phẻp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 
47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

3ẵ4. Quản lý chất thải NORM dạng rắn

3.4.1. Thu gom và xử lý chất thải NORM dạng rắn

3.4.1.1. Chất thải NORM dạng rắn phải đipợc thu gom, phân tách khỏi 
chất thải không phóng xạ. Việc phân tách chát thái NORM dạng rắn dựa trẽn 
đặc tính vật lý, hoá học, phỏng xạ vả có tỉnh đến phương pháp xử iý và khả 
năng !ám phát sinh chất thải thứ cấp sau khi xử lý.

3.4.1.2. Chất thải NORM dạng rắn cỏ thể nén hoặc ép để giảm thẻ tích 
nếu xác định là loại chất thải có thể nén, ép được và bảo đảm:

3.4.1.2.1. Chất thải phải được chuyến về trạng thái ổn định trước khi 
nén, ẻp;

3.4.1.2.2ẻ Chất thải không chửa thành phần có thể gây phản ứng hóa học 
hoặc gây nổ trong quá trình nén.

3.4.1.3. Chất thải NORM dạng rắn có thể được đổt nếu xác định là loại 
chất thải có thẻ đốt được và bảo đảm:

3.4.1.3.1. Công nghệ đốt phải kiểm soát được việc đổt cháy hoàn toàn 
các thành phần ẩm ướt, dầu, chất hữu cơ,...;

3.4.1.3.2. Xử lý khí thải đạt mức cho phép thải ra môi trường theo các 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuần quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tể có liên quan 
khác.

3.4.1.4. Bụi chứa nhản phóng xạ tự nhièn phải được thu gom, xử lý và 
điều kiện hoá theo quy định nêu tại Mục 3.4,1 và Mục 3.4.2 của Quy chuẩn kỹ 
thuật này.

3.4.2. Điều kiện hoá

3.4.2.1. Chát thải NORM phải được điều kiện hoá theo các phương pháp 
phù hợp với đặc tính của chất thải NORM sau đây:

3.4,2.11. Cố định hoá: Hoá rẳn chất thải NORM như xi măng hoả, bìtum 
hoá, po!yme hoá,

QCVN 23:2023/BKHCN
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3.4.2.1.2. Ổn định hoá: Khử nước và điều chỉnh thành phần hoá học trong 
chát thải NORM;

3.4.2ế1 ế3. Đóng gỏi: Bao Kin hoàn toàn chất thải NORM bẳng bao bì nhằm 
chống lại tác hại gây ra bởi chất thải NORM và phù hợp với đặc tính của chất 
thải NORM.

3A.2.2. Trường hợp chất thải NORM được đóng thành kiện phải bảo đảm 
các yêu cầu sau:

3.4.2.2.1. Bảo đảm suát liều bức xạ không vượt quá 10 nSv/h tại điểm 
cách bề mặt kiện chứa chát thải NORM 0,5 mét; nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt 
kiện chứa chát thải NORM không được vượt quá 10 Bq/cm2 lấy trung binh trên 
diện tích 300 cm2 vởi chát phát beta, gamma, chất phát anpha độc tính thấp và 
không được vượt quá 01 Bq/cm2 lấy trung bình trên diện tích 300 cm2 đối với 
các chẩt phát anpha khác.

3.4.2.2.2. Mỗi kiện phái gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ, được dán nhãn 
và lập thành phiếu lưu trong hồ sơ Kho lưu giữ bảo đảm cho việc quản lý lâu 
dài và dễ dàng tiếp cận. Nhăn trên kiện chất thảỉ phóng xạ điều kiện hóa phải 
gồm các thông tin sau:

- Số nhận dạng của kiện;

- Thé tích và trọng lượng của kiện;

- Suất liều bức xạ cực đại tại bề mặt vá cách bề mặt kiện 0,5 mét; mức 
nhiễm bẩn bề mặt kiện; ngày tháng năm đo;

- Thông tin về nguồn gốc phát sinh chất thải NORM và loại nhân phóng 
xạ có trong chất thải NORM,

3.4.3. Vận chuyển chét thải NORM

Vận chuyển chất thải NORM phải bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định 
nẽu tại Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngây 23 tháng 11 nám 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu 
phóng xạ.

3.4.4. Lưu giữ chất thải NORM

Chất thải NORM dạng rắn sau khi điều kiện hoá phải được lưu giữ theo 
một trong các biện pháp sau đây:

3.4.4.1. Trường hợp lưu giữ chất thải tại hò chứa hoặc bãi chứa: phải 
bảo đảm quy định nêu tại Mục 3.2 và theo nguyên tắc chất thải có nồng độ hoạt 
độ cao hơn phải đặt ờ giữa hồ chửa hoặc bâi chửa.

3.4.4.2. Trường hợp lưu giữ chát thải bằng bé chứa, phải bảo đảm các 
yêu cầu sau:

3.4.4.2.1. Bể chửa cỏ thiết kể theo một trong ba dạng: Chìm dưới mặt đất, 
nửa chim nửa nổi hoặc nổi trên mặt đất.
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3.4.4.2.2. Vách và đáy bằng bê tông chống thấm, kết cấu cốt thép bền 
vững (bổ sung hệ khung dầm để tảng cường kết cẩu chịu lực nếu cần thiết) đặt 
trên nền đất được gia c6 (bổ sung đóng cọc nếu nền đất yếu) để bảo đảm tránh 
sụt ìủn gây nứt gây, rò rì, thầm thấu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẫn 
về xây dựng

3.4.4.2.3. Xung quanh vách (phần chìm dưới mặt đát) và dưới đáy bể có 
bỗ sung iớp ]ỏt chống thấm ít nhất gồm một trong cổc vật liệu sau: Lớp đất sét 
có hệ sổ thấm K í  10 r cm/s được đầm nén chặt vớí bề dày > 60 (sáu mươi) 
cm; màng HDPE (High Density Polyethylen) hoặc nhựa tổng hợp PVC, cao su 
butila, cao su tổng hợp neopren hoặc vật tỉệu tương đương vởi chiều dày £ 02 
(hai) mm.

3.4.4.2.4. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ mặt bể và biện pháp 
hạn chế giỏ trực tiếp vào trong bể trong thời gian sử dụng cho đến khi đóng bề.

3.4.4.2.5. Trường hợp bể được thiết kế dạng chìm hoặc nửa chìm nửa 
nổi: sau khí đầy, phải đóng bể bằng nắp bằng bê tông chống thấm, kết cấu cốt 
thép bền vững theo đúng quy định tại các quy chuần kỹ thuật, tiêu chuẩn về xây 
dựng; nẳp phải phủ kín toàn bộ bề mặt bể bẩũ đàm tuyệt đổi không để nước rò 
ri, thẩm thấu; nắp bể có bổ sung lớp lót chống thấm ít nhất gồm một trong các 
vật liệu sau: Lửp đất sét cỏ hệ số thẩm K < 10'7 cm/s được đầm nén chặt với 
bề dày > 60 {sáu mươi} cm; màng HOPE (High Density Polyethylen) hoặc nhựa 
tồng hợp PVC, cao su butita, cao su tồng hợp neopren hoặc vật íiệu tương 
đương vởi chiều dày > 02 (hai) mm.

3.4,4.3. Trường hợp lim  giữ chất thải trong kho chừa tạm thời, phải 
bào đảm:

3.4.4.3.1. Nền của kho phải kin khít, khòng bị thẩm thấu và bảo đảm về 
mặt độ cao so vởi cốt nền xung quanh để tránh nước mưa chảy tràn từ bên 
ngoài vào;

3.4.4.3.2. Các vách tường ngân và tường kho phải được tính toán đủ độ 
dày đẻ hạn chế [iều chiểu ngoải đối với nhần viên lám việc tạỉ khu lưư gíữ;

3.4.4.3.3. Cố mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ mặt kho lưu giữ và biện 
pháp hạn chế gió trực tiép vào trong kho;

3.4.4.3.4. Cỏ hệ thống thống khí vả lọc khỉ thải trước khi thải vào 
môi trường.

3.4.4.3.5. Áp dụng các biện píiáp kiểm soát và bảo đảm an toàn cho nhân 
víẻn làm việc trong môi trường có nồng độ khí radon cao theo quy định íạt Điều 
25 của Thông tư số 19/2012fTT-BKHCN,

3.4.4.4. Tri/ờng hợp lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ: phải bảo 
đảm quy định nêu tại Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 
2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chát thải 
phỏng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
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3.4.5. Co’ sở lưu giữ chất thải NORM

3 A 5 ,1 . Lựa chọn địa điểm khu vực \ưu giữ chát thäi NORM

Việc lựa chọn địa điểm khu vực lưu gìữ chất thải NORM phải xem xét các 
yếu tố salt đây:

- Nguy cơ sóng thần;

- Khả nâng bị ngập lụt;

- Khả năng dễ bị sạt lở, tổc độ xóí mòn cao;

- Khu vực sử dụng nước ngầm đẻ uống hoặc dùng trong nông nghiệp, 
công nghiệp;

“ Khu bảo tồn thiên nhiên và có ý nghĩa về mặt khảo cổ học,

3.4.5.2. Địa ổiểm lưu giữ chất thải NORM phải bảo đảm Khoảng cách an 
toản mõi trường từ cơ sở lưu giữ chất thải NORM đến khu vực dân cư theo quy 
định tại Điều 52 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngây 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chì tiết một số đièu của Luật bảo vệ môi trưởng và các Quy 
chuần kỹ thuật quổc gìa có liên quan.

3.4.5.3. Thiết kế và xây đựng cơ sở lưu giữ chất thải NORM phải bảo 
đảm suát lièu bức xạ, mửc rò rỉ các nhân phóng xạ ra mỏi trường ở mức thấp 
nhất có thể; bảo đảm mức lièu hiệu dụng tiềm năng cho nhân viên và ũồng 
chủng không vượt quà 3/10 giá trị glớỉ hạn liều quy định tại Thông tư số 
19/2012/TT-BKHCN.

3A5-4, Vận hành cơ sở lưu giữ chất thải NORM

Phải xây dựng và thực hiện quy trình vân hành oơ sở iưu giữ chất thải 
NORM trong điều kiện binh thường vả trong trường hợp xảy ra sự cố. Quy trình 
vận hành cơ sở lưu giữ chốt thải NORM phái bao gồm tói thiếu các nội dung sau:

3.4.5.4.1. Khái quát về quy trình thái chất thải NORM;

3-4,5.4 2. Cáo thông số vận hành an toàn và thông sổ vận hành giới hạn 
theo thiết Kế;

3,4,5-4.3- Hệ thống quán lý của cơ sở lưu giữ chất thải;

3 4,5.4.4. Quy định về tần suất và nội dung kiểm tra nhằm bảo đảm phảt 
hiện sớm các dấu hiệu có khả năng dẫn đến sự cố;

3.4.5.4.5. Quy định về đảo tạo, huấn luyện nhản viên;

3.4,5 4.6- Chương trình bảo đảm an toàn bức xạ và chương trình quan 
trắc phóng xạ môi trưởng;

3.4,5,47. Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm giảm tác hại đén mức íhấp 
nhất khi xảy ra sự cổ;

3-4,5,4.8. Lập, ỉ ưu gìữ hồ sơ quản lý chát thải NORM-

3.5. Châm dứt hoạt động CO’ sở lưu giờ chết thải NORM

Tiện ích vãn bản luật I  I 11
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3.5.1 Phải xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt kể 
hoạch và các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn bức xạ trong quá trình cải tạo, phục hòi 
môi trường theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các quy định khác 
có liên quan.

3.5.2. Phải thực hiện kế hoạch và các biện pháp cải tạo, phục hồi môi 
trường đâ đipợc phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan có thầm 
quyền. Việc tái sử dụng đất tại khu vực lưu giữ chẩt thải NORM sau quá trình 
cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan có thầm quyền cho phép chuyển mục 
đich sử dụng đất quyết định.

3.5-3. Phải duy trì kế hoạch quản lý chất thải NORM và chương trình quan 
trắc môi trường khu vực lưu giữ chất thải tối thiểu 30 năm kể từ ngày chẩm dứt 
hoạt động và cho đến khi Cữ quan có thảm quyền cồng nhận hết trách nhiệm.

Trường hợp chuyển giao trách nhiệm cho một tổ chức, các nhân khác, 
phải thông báo về Bộ Khoa học vả Công nghệ (qua Cục An toản bức xạ và hạt 
nhân) và Sở Khoa học và Công nghệ thuộc tỉnh, thành phố trên địa bàn cố cơ 
sở lưu giữ chất thài NORM. Tổ chức, cá nhân điFỢC chuyển giao có trách nhiệm 
duy tri kế hoạch quản lý chất thải NORM và hoạt động quan trắc môi trường 
khư vực lưu giữ chất thài này cho đến khi cơ quan có thầm quyền công nhận 
hết trách nhiệm.

3.5.4. Trách nhiệm dưy trỉ kể hoạch quản lý chất thải NORM và hoạt động 
quan trắc môi trường khu vực lưu giữ chất thải được chuyển giao cho ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên ổịa bàn nơi lưu giữ chầt 
thải NORM sau 30 nãm kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

3.6. Quan trắc phóng xạ môi trường

3.6.1. Chương trình quan trắc phóng xạ môi trường phải được xây dựng 
và thực hiện trước khi cơ sở cỗ phảt sinh, xử lý và lưu gìữ chất thải NORM đi 
vào vận hành1 trong quá trình vận hành và sau khi chấm dứt hoạt động.

3.6.2. Chương trình quan trẳc phóng xạ môi trường khu vực phát sinh, 
xử lý và lưu giữ chất thải NORM phải được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá 
an toàn, trong đó có tinh đến cảc yếu tố: vị trí địa lý, điều kiện địa chất, thủy văn, 
khi hậu, phân bố dân cư, thiết kế của cơ sờ lưu giữ, v.v. và bảo đảm quy định 
nêu tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Mỏi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và 
quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

3.6.3. Chương trình quan tréc phóng xạ môi trường phải bao gồm: các 
thông số đo, vị trí đo và tần suất đo. Việc lựa chọn vị trí đo phải phù hợp với 
quy mô của cơ sờ. Tần suất đo tối thiểu 2 lần/năm/thông số đo (khoảng thời 
gian giữa 02 lần đo không quá 06 tháng). Các thông số đo bao gồm:

3.6.3.1. Suất liều gamma môi trường;
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3.6.3.2. Nồng độ hoạt độ của nhân phỏng xạ trong mởi trường đẩt, nưởc 
và không khí;

3.6.3.3, Tổng hoạt độ phóng xạ anpha, beta trong nước;

3-6.3.4. Nồng độ radon trong không khí tại khu vực làm việc và khu vực 
lưu giữ chất thải NORM;

3.6.4. Chương trinh quan trắc phóng xạ môi trường phải được lập thảnh 
hồ sơ như lả một phần của chương trinh quàn lý chất thải NORM,

3.7. HỒ sơ quản Eý chất thải NORM

3.7.1. HÒ sơ quản lý chất thải NORM phải được lập, cập nhật, lưu giữ tại 
trụ sở lảm việc của cơ sở lưu giữ chất thải NORM cho đén khì cơ sở lưu gìữ 
chất thải NORM chấm dứt hoạt động, hoàn thảnh cải tạo, phục hồi mối trường.

3.7.2. Hồ sơ quàn lý chất thải NORM phải gồm tối thiểu cốcíhồng tin sau:

3.7.2.1. Thống kẽ chất thải NORM: Thông tín chất thải được thu gom, 
thông tín thải chất thải ra môi trưửng, thông tín về việc chuyẻn giao và tiếp nhận 
chất thải NORM, thỏng tín các kiện chất thâi điều kiện hóa {nếu có);

37-2 2. Hồ sơ thiểt kế, xây dựng và vận hành cơ sở lưu giữ chất thài 
NORM, hệ thống xử iý chất thải NORM (đối vởi chất thải loại A);

3.7.2 3. Báo cáo đánh gỉá an toán khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
tiền hành công việc taửc xạ vê xử lý, lưu giữ chất thải (đổi với chẩt thài ỉoại A);

3.7.2 4. Kết quả quan trắc phóng xạ môi trường;

3.7.2 5. Kết quá phân loại chắt thải NORM;

3.7 2.6, Báo cáo các trường hợp sự cố liên quan đén quản lý chất thải 
NORM (nếu cố).

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỎ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Trách nhiệm của chủ nguòn chẩt thải loại A

4.1.1. Lập hồ sơ đè nghị cấp phép lưu giữ chẩt thải phỏng xạ theo quy 
định của pháp luật về năng lượng nguyên tử-

4.1.2. Bảo đảm an toàn, an ninh đổi với chẩt thải NORM từ khi phát sinh
cho tới khi chuyển giao cho cơ sờ xứ lý, lưu giữ.

4.1.3. Áp dụng các biện pháp quàn lý chất thải NORM phù hợp với đặc 
tính, ĩoại chất thải vả điều kiện cụ thể của cơ sờ theo quy định tại Mục 3-1, 3.2,
3-3, 3-4.1, 3.4.2, 3-4.3 và 3.4-4 của Quy chuần kỹ thuật này.

4.1.4. Trưởng hợp chủ nguồn chất thải tự xử lý, điều kiện hóa, lưu giữ 
lâu dài tại cơ sở, phải bảo đảm cỏ đủ điều kiện, nâng lực của cơ sở lưu giữ chẩí 
thải NORM theo quy định tại Mục 3.4.5 của Quy ohuần kỹ thuật này phù hựp 
với quy mô dự án làm phát sinh chất thäi NORM và phải được cấp phép tiến 
hành Gông việc bức xạ vè xử tý, lưu giữ chất thải phóng xạ.
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4.1.5. Thực hiện yêu cầu về quan trắc phóng xạ môi trường theo quy định 
tại Mục 3.6 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.1.6. Trường hợp chủ nguồn chất thải chuyển giao chất thải NORM cho 
cơ sở xử lý, lưu giữ: trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc chuyển 
giao chất thải NORM, chủ nguồn chất thải NORM phải gửỉ bàn sao biên bản 
giao nhận chất thải phóng xạ về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân) và Sở Khoa học và Công nghệ thuộc tỉnh, thành phố trên 
địa bàn có cơ sở phát sinh, xử lý và li/u gìữ chất thải NORM theo Mẫu nêu tại 
Phụ lục D của Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.1.7. Lập và lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải NORM từ khi phát sinh cho 
đén khi chuyển giao cho cơ sở xử lý, lưu giữ theo quy định tại Mục 3.7 của Quy 
chuẩn kỹ thuật này.

4.1.8. Trường hợp chủ nguồn chất thải loại A chẩm dứt hoạt động:

4.1.8.1. Thực hiện quy định tại Mục 3.5 của Quy chuản kỹ thuật này.

4 1,8.2. Thực hiện các nghĩa vụ tài chinh theo quyết định của của tòa án 
hoặc các cơ quan có thẳm quyền quyểt định việc chấm dứt hoạt động.

4.1.9. Trường hợp chủ nguồn chất thải loại A phá sản, giải thể:

- Sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho hoạt động chôn 
lấp chất thải đẻ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Điều 67 
của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 76 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường (đối với những trường hợp phải ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường theo quy định);

- Chuyển giao trách nhiệm duy tri hoạt động quan trắc mỏi trường khu 
vực lưu giữ chất thải NORM vả lưu giữ hò sơ quàn lý chất thải NORM cho Ùy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn nơi lưu gíữ 
chất thải NORM,

4.2. Trách nhiệm của CO’ sở xử lý, lưu giữ chẩt thải loại A
4.2.1. Lập hồ sơ đề nghị cấp phép xử lý, lưu giừ chẩt thải phóng xạ theo 

quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Chỉ được tiếp nhận chất thải 
NORM khi đã có giấy phép tỉến hành công việc bức xạ về xử lý, lưu giữ chất 
thải phóng xạ.

4.2.2. Áp dụng các phương án quản lý chất thải NORM phù hợp với đặc 
tính, loại chẩt thải và điều kiện cụ thể của cơ sở theo quy định tại Mục 3.1, 3.2,
3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 và 3.4.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.2.3. Bảo đảm các yêư cầu quy định đối vởí cơ sử lưu giữ chất thải 
NORM theo quy định tại Mục 3.4.5 của Quy chuẩn kỹ thuật này phũ hợp với 
quy mỏ dự án làm phát sính chất thải NORM.
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4.2-4. Thực hiện yêu cầu vè quan trẳc phóng xạ môi theo quy ổịrth tạì 
Mục 3.6 của Quy chuẳn kỹ thuật này.

4,2.5. Gửì thòng báo vè Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân) vả Sở Khoa học và Công nghệ thuộc tĩnh, thành phố trên 
địa bàn có cơ sờ phát sinh, xử lý và lưu giữ chất thải NORM mỗi khi tiếp nhận 
chất thải NORM theo Mẩu quy định tại Phụ lục Đ của Quy chuẳn kỹ thuật này.

4-2-6- Lập và lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải NORM theo quy định tại Mục 
3 7  của Quy chuần kỹ thuật này,

4.2.7. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toản bức xạ, an 
ninh trong quá trình vận chuyển và lưu giữ chất thải NORM,

4.2.8. Trường hợp cơ sở xử lý, íưu giữ chất thải loại A chẩm dứt hoạt
động:

4.2.8.1. Thực hiện quy định tại Mục 3.5 của Quy chuẳn kỹ thuật này.

4.2.8.2. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quyết định của tỏa án hoặc 
các cơ quan có thẩm quyền quyét định việc chấm dứt hoạt động,

4.2.9. Trường hợp cơ sở xử lý, i^Lt giử chất thải loại A phá sản, giải thể:

- Sử dụng tièn ký quỹ cảỉ tạo, phục hồi môi trường cho hoạt động chôn 
lẩp chất thải đẻ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trưởng theo quy định tại Đièũ 67 
của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Đìèu 76 của Nghị định 08/2022/NĐ'CP 
ngáy 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ ổiều của 
Luật Báo vệ môi trường (đối với những trường hợp phải ký quỹ cảí tạo, phục 
hèi môì trường theo quy định);

- Chuyển giao trách nhiệm duy trì hoạt động quan trắc mòi trường khu 
vực lưu giữ chẩt thải NORM và lưu gíữ Jiồ sơ quản lý chắt thải NORM cho Oy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn nơi li/u giữ 
chất thải NORM.

4 2 10 Trường hợp cơ sờ xử lỷ vả lưu giữ chất thải NORM chuyển 
nhượng hoặc mua bán, đồì tên, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp thí tổ chức, 
cá nhân nhận chuyển nhượng hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sờ hữu mửi phải 
tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của bên chuyển nhượng hoặc bên bán.

4.3. Trách nhiệm của chủ nguồn chất thải loại B và cơ sở xử lý, lưu 
giữ chất thải loại B

4.3.1. Gửi thông bảo bằng vản bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua 
Cục An toàn bửc xạ và hạt nhân) đổì với việc phát sinh chất thái NORM loại B và 
két quá phân íoại chất thải NORM theo hưởng dân của Quy chuẩn kỹ thuật này,

4.3.2. Áp dụng các biện pháp quản lý chất thải NORM phũ hợp vởì đặc 
tính, loại chất thải và điều kiện cụ thề cứa cơ sở theo quy định tạl Mục 3.1 của 
Quy chuẩn kỹ thuật này.
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4.3.3. Thực hiện yêu cầu về quan trắc phóng xạ mỏi trường theo quy định 
tại Mục 3.6 của Quy chuẩn kỹ thuật này. Các kết quả quan trẳc phải được lập 
thành hồ sơ và lưu giữ đầy đủ.

4.3.4. Trường hợp chủ nguồn chất thải chuyển giao cho cơ sở xử lý, lưu 
giữ chất thải:

- Gửi thông báo bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục 
An toàn bức xạ và hạt nhân) đối với việc chuyển giao chất thải NORM loại B 
cho cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải;

- Việc chuyển giao phải được thực hiện bằng vàn bản, trong đó quy định 
rõ trách nhiệm của mỗi bên trong công tác quản lý chất thải NORM loại B.

4.3.5. Lập và lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải NORM theo quy định tại Mục
3.7 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.3 6. Trường hựp chủ nguòn chất thải loại B hoặc cơ sở xử lý, lưu gỉữ 
chẩt thải loại B phá sản, giải thể:

- Sử dụng tiền kỷ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường ổề thực hiện cảỉ tạo, 
phục hồi mỏi trường theo quy định tại Điều 67 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 
và Điều 76 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (đối với 
những trường hợp phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định);

- Chuyển giao trách nhiệm duy trì hoạt động quan trắc môi trường khu 
vực lưu gìữ chất thải NORM và lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải NORM cho ủy 
ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn nơi lưu giữ 
chất thải NORM.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Tồ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, chế biển quặng urani, thori, 
đất hiếm, sa khoáng titan và các ngành công nghiệp liên quan đến hoạt động 
khai thác, chế biến sa khoảng titan làm phát sinh chát thải NORM trước ngày 
Quy chuần kỹ thuật này có hiệu lực phải thực hiện ĩrách nhiệm quy định tạí Mục
4 của Quy chuẩn này và gửi Thông bảo bằng vản bản đối vởi việc thực hiện 
quy định này về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn bửc xạ và hạt 
nhân) và uỷ ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn 
có cơ sở phát sinh, xử lý và ỉưu giữ chất thải NORM trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực.

5.2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm phổ biến, hướng 
dẫn, kiềm tra và phối hợp vớì các cơ quan chửc năng liên quan tổ chức việc 
thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và quy định được viện dẫn 
trong Quy chuần kỹ thuật này cỏ sửa đồi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp 
dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
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5,4, Căn cứ yêu cầu quản lý, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách 
nhiệm bảo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật 
này phù hợp VỚI thực tiễn.
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Phụ luc A 
Nhận diện chât thài NORM

Các loại chất thải NORM phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến 
quặng uranì, quặng thori, đất hiểm, sa khoáng titan và ngành cóng nghiệp liên 
quan đến hoạt động khai thác, chể biến sa khoáng titan được liệt kẽ tại Bảng 
A.1 dưới đáy.

Bảng A.1: Các loại chất thái NORM phát sinh từ các hoạt động 
khai thác, chế biến quặng urani, quặng thori, đất hiếm, sa khoáng titan 
và ngành công nghiệp liên quan đển hoạt động khai thác, chể biển sa

khoảng títan

QCVN 23:2023/BKHCN

Cảc hoạt động có phát sinh 
chất thải NORM

Quặng
đuôi

NORM

Chất
thải

NORM
dạng
ỉỏng

Chất thải NORM dạng rắn

Lởp cặn thải 
NORM 
(Scale 

deposites)

Bùn thải 
NORM 

(Sludge/ 
filter)

Bụi
NORM

Khai thác và chế bién 
quặng urani theo phương 
pháp truyền thống

X X X X X

Chế biến urani bẳng 
phương pháp hòa tách 
đổng

X X X X X

Chế biến uranl bằng 
phương pháp hòa tách tại 
chỗ

X X X X X

Khai thác quặng thori, đất 
hiếm vả sa khoáng titan

X X X X

Chế biến đất hiếm X X X X X

Sản xuất bột mảư đioxit 
titan

X X X X

Cóng nghiệp Zircon và 
Zirconia X X X
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Các hoạt động có phát sinh 
chất thải NORM

Quặng
đuôi

NORM

Chất
thải

NORM
dạng
¡ỏng

Chất thải NORM dạng rắn

Lớp cặn thải 
NORM 
(Scale 

deposites)

Bùn thải 
NORM 

(Sludge/ 
filter)

Bụi
NORM

Ghi chú: dáu *X” trong Bảng này thể hiện có loại chất thải tương ứng với loại hình
hoạt động có phát sinh chất thải NORM.
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Phụ lục B
Quy trĩnh đánh gíá mức liều hiệu dụng tiềm năng cho nhân viên và 

công chúng gây ra từ chát thải NORM

1. Quy trình tính ỉoán mửc liều hiệu dụng tiềm năng
1.1ể Tính toán liêu chiếu xạ ngoàỉ từ bức xạ gamma
Liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm gây fa đối với nhản viên hoặc công 

chúng j từ bức xạ gamma tại địa điểm ÌLFU giữ chầt thải NORM s được tinh theo 
công íhửc (B-1) sau đây;

* 4 / =  f x  X as (B-1)

Trong đỏ:

- EA ị  lá mức liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm của cá nhân đạỉ diện j 
nhận được từ bức xạ gamma, đơn vị íà Sv;

- Hs íả suất tương đương liều môi trường đo được tại độ cao 1 mét so với 
bề mặt chất thải tại địa điềm lưu giữ chất thải NORM s, đơn vị íà Sv/h;

- /íu là suất tương đương tiều môí trường ngoài nhả của phông phỏng xạ 
gamma tự nhiẻn đo được tại độ cao 1 méth có đơn vị là Sv/h;

- /  là hệ số chuyển đồi từ tương đương liều môi trường sang liều hiệu 
dụng theo độ tuổi của cá nhân đại diện ], được nêu tại Bảng C.1, Phụ lục c  cửa 
Quy chuần kỹ thuật này;

ià thừi gian mà cả nhân đại diện làm việc tại địa điểm lưu giữ chất 
thải NORM s, đơn v| íà giờ (h); được nêu tại Bảng C.2, Phụ lục c  của Quy chuẩn 
kỹ thuật này;

- as là hệ số che chẳn bức xạ gamma tại địa điểm lưu giữ chất thải NORM
5 được nêu tại Bảng c  3, Phụ lục c  của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Đối với cơ sở lưu giữ chất thải NORM phát sinh từ hoạt động khai thác, 
chế biến urani, trường hợp suẩt tương đương liều môi trường không đo được 
trực tiếp, cỏ thẻ tỉnh toán theo công thức <B-2) và (B-3) sau đây:

Hb =  C s X Qexi (B "2)

Hu =  Cu x 9exl ( B - 3 )

Trong đó:

- cs là nòng độ hoạt độ của các nhân phóng xạ trong chuỗi phân rã phóng 
xạ của U-238 (ở trạng thải cân bằng) cỏ trong lớp bề mặt (độ sâu từ 0 đến 30 
cm) tại đìa đìẻm lưu giữ chẩt thải NORM, đơn vỉ là Bq/kg;

- cu là nồng độ hoạt độ phóng xạ tự nhiên của các nhân phóng xạ trong 
chuỗi phân rã phóng xạ của U'238 (ở trạng thái cân bằng) tạí lởp đầt đá bề mặt 
(độ sâu từ 0 đến 30 cm) xung quanh khu vực lưu giữ chất thải NORM, đơn vị là 
Bq/kg;
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- gext; Hệ số chuyển đồì từ nồng độ hoạt độ sang suất tương đương liều 
môi trường ngoài nhà tại độ cao 1 m, đơn vị íà Sv.kg.Bq'1.h‘\  trong đó:

gext -  5,3 X 10'1t} Sv.kg.BqM r1

1.2. Tính toán liêu chiếu xạ trong qua con đường hít thử (do ảnh 
hiròng của chất thải NORM dạng bụi)

Liều hỉệu dụng tiềm năng hàng năm gây ra cho nhản viên hoặc công 
chúng j thông qua con đường hít thở được tính theo công thức (B-4) sau đây:

Einh,J Vj X ¿Cs 2  j(cv,5 ~  Cu,r)  X 3r,ị X X ữs (B “4)

Trong đó:

- Etnhj tè liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm gây ra cho nhân viên hoặc 
công chúng j thông qua con đư*ờng hít thở, đơn vị là Sv;

-  crs là nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ r có trong chất thải NORM 
dạng bụi tại địa điểm lưu giữ chất thải NORM s, đơn vị là Bq/m3;

- CUT là nổng độ hoạt độ của nhân phóng xạ r trong phông phóng xạ tự 
nhiên, đơn vị là Bq/m3;

- Vị là tốc độ hít thở của nhân viên hoặc công chúng j, đơn vị là m3/h, 
được nêu tại Bâng C.4, Phụ lục c  của Quy chuần kỹ thuật này;

- gT j  lè hệ số chuyển đổi liều của nhân phóng xạ r đối với nhân viên hoặc 
công chúng j, đơn vị !à Sv/Bq, được nêu tại Bảng c,5, Phụ lục c  của Quy chuẩn 
kỹ thuật này;

- tJiS là thời gian mà nhân viên hoặc công chúng j có mặt tại địa điểm s 
lưu giữ chất thải NORM, đơn vi là giờ (h}r được nêu tạí bảng C.2, Phụ lục c  của 
Quy chuần kỹ thuật này;

" as là hệ số xác định mức độ nồng độ bụi tại địa điểm s chửa chất thải 
NORM; as -  1 đối với trường hợp nhân viên hoặc công chúng j bị chiếu xạ ở 
bên ngoài; a5 =  0,5 đối với trường hợp nhân viên hoặc công chúng j bị chiếu xạ 
trong nhà.

1.3. Tính toán liêu chỉếu xạ trong qua con đirêmg hít thử (do khí 
radon)

Liều chiếu trong gây ra đối với nhân viên hoặc cống chúng j do khí radon 
(Rn-222) được thực hiẹn như sau:

Liều hiệu dụng tiềm năng do nhân viên hoặc công chúng j do hít phải khí 
Rn-222 được tinh theo công thức (B-5) sau đây:

ERn,j ~  dRn x  SstOĩĩinS “  Qĩiipii) X  Fr i\£  x  (B -5 )

Trong đó:

QCVN 23:2023/BKHCN
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- ERnj  íà liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm đối với nhân viên hoặc công 
chủng j do hít phải khí Rn-222 và các nhản phóng xạ con châu của Rn-222, đơn 
vị là Sv;

" C r t i,s  là nồng độ hoạt độ trung bình hàng nâm của Rn-222 tạí địa điểm 
lưu giữ chất thải NORM s, đơn vị là Bq/m3;

là nồng độ hoạt độ trung bình hàng năm của Rn-222 cỏ trong 
phóng phóng xạ tự nhiẻn, đơn vị là Bq/m3;

'  pRn.s là hệ số cân bằng giữa Rn-222 vả các nhân phóng xạ con cháu 
của Rn-222 tại địa điểm lưu giữ chất thải NORM s; FRns =  0,4;

- 9rĩi lã hệ số chuyển đổi liều đối với nhản viên hoặc công chúng j hít phãì 
khí Rn-222, đơn vị là Sv m3/Bq h, được nẽu tạí Bảng C.6, Phụ ìục c  của Quy 
chuẩn kỹ thuật náy;

- tjfS là thời gian mà nhàn viên hoặc công chúng j  có mặt tại địa điểm tưu 
giữ chất thải NORM s, đơn vị là giờ (h), được nêu tạì Bàng C.2, Phụ lục c  của 
Quy chuẩn kỹ thuật nảy.

1,3,1.2. Tính toán dựa trên nồng độ nãng lưựng anpha tiềm năng của các 
nhân phóng xạ sống ngắn trong phân rã Rn-222

Lièu hiệu dụng tiềm năng gây ra cho nhân viên hoặc cỏng chúng j do hít 
phải Rn-222 được tỉnh theo còng thức (B-6) saư đây;

ErtiJ ~  dpot,Bn,j x  Ss(^pof,/ĩn,s Cpot.Rn.iì) ^  t/,5 (B -6 )

Trong đó:

■ ERnJ lầ liều hiệu dụng tiềm nảng hàng năm gây ra cho nhân viên hoặc 
công chúng j do hít phải khỉ Rn-222 và các nhân phóng xạ sổng ngẩn con cháu 
của Rn-222, đơn vị ỉa Sv;

- cpot,Rnj là nồng độ nãng lượng anpha trung bình tiềm nâng hàng năm 
của các nhản phỏng xạ sống ngắn con cháu của Rn-222 trong không khí tại địa 
điẻm lưu giữ chất thải NORM s, đơn vị là J/m3;

“ CP£>iríỉ7iu tà nòng độ năng lượng anpha tiềm năng của các nhàn phỏng 
xạ sống ngắn trong phân rã Rn-222 trong phông phóng xạ tự nhiên, đơn vị ĩà
J/m3;

■ S p o tR n .ỉhệ số chuyển đổì liều cúa cả nhàn đại dỉện j, đơn vị là Sv m3/J 
hf được nêu tại Bảng C.6, Phụ lục c  của Quy chuẩn kỹ thuật này;

- tÎÆS íà thời gian mà nhàn víẽn hoặc công chúng j có mặt tại đỊa điểm !lfu 
giữ chất thải NORM s, đơn vị là giờ (h), đưực nêu tại Bảng C.2, Phụ lực c  của 
Quy chuẳn kỹ thuật này.

1.4. Tinh toán liều chiếu xạ trong đi vào CO'thể qua đường miệng (do 
bụi có chứa NORM trong không khí)

1.4.1, Liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm gảy ra cho nhân viên hoặc 
công chúng j qua đường miệng được tính theo công thức (B-7) sau đây:
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Eịng,j -  Us,j x  H ĩ  %r{CNORM(OẩS )r j  cịíât (0,5)Fr)" 9ing,r,j (B -7 )

Trong đó:

- Eingj  là liều hiệu dụng tiềm năng hàng năm gây ra cho nhản viên hoặc 
công chủng j qua đường miệng, đơn vị là Sv;

ễ c NORM(0,5)rj là nồng độ hoạt độ của nhân phỏng xạ r có trong hạt mịn 
{có kích thước <0 ,5  mm) của ỉớp bề mặí chất thải dạng rắn NORM (độ sâu từ 
0 đến 30 cm) tại địa điểm lưu giữ s, đơn vị là Bq/kg. CNORM(0'S)riS được tính theo 
công thức (B-8);

- cỉíát(0 5)r là nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ r trong hạt mịn của lớp 
đất đá xung quanh khu vực lưu giữ chất thải rắn NORM (độ sâu từ 0 đến 30 
cm), đơn vị !à Bq/kg. CỊJẩf{0S)r được tính theo công thức (B-9);

* ƯSJ là tốc độ hấp thụ của nhản viên hoặc công chúng j, đơn vị là kg/h, 
được nêu tại Bảng C.8, Phụ lục c  của Quy chuẩn kỹ thuật này;

- tjiS là thời gian nhân viên hoặc công chúng j có mặt tại địa điểm lưu giữ 
chất thải NORM s, đơn vị là gíờ (h), được nêu tại Bảng C.2, Phụ lục c  của Quy 
chuẩn kỹ thuật này;

- â ingrị là hệ số chuyển đỗi liều của nhân phóng xạ r, đơn vị là Sv/Bq, 
được nêu tại Bảng C.7, Phụ lục c  của Quy chuẩn kỹ thuật này,

1.4.2. Nồng độ hoạt độ của nhân phỏng xạ r cỏ trong hạt mịn (có kích 
thước < 0,5 mm) của lớp bề mặt chát thải dạng rắn NORM (độ sâu từ 0 đến 30 
cm) tại địa điểm lưu giừ s CN0RMrs được tính theo công thức (B-8) sau đây:

^NORM(Q,5)r^ ~  (C NORMr.S ■ C Ị)âtrr )  X C Fo ,5 ,r ( B - 8 )

Trong đó:

- CNORMrs là nồng độ hoạt độ của nhản phóng xạ r tính trung bình cho 
toảr* bộ của lớp bề mặt chắt thải dạng rắn NORM (độ sâu từ 0 đến 30 cm) tại 
địa điểm lưu giữ s, đơn vị là Bq/kg;

- CỈJẩtr lá nồng độ hoạt độ phông của nhân phóng xạ r trong íớp đất đả 
xung quanh khu vực íưu giữ chất thải rẳn NORM (độ sâu từ 0 đến 30 cm), đơn 
vị là Bq/kg;

- CFo,5,r ỉà tỷ lệ trung bình giữa nồng độ hoạt độ của nhản phóng xạ r trong 
hạt mịn và nồng độ hoạt độ của toàn bộ mẫu chất thải răn NORM, CFo,5,r = 2.

1.4.3. Nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ r trong hạt mịn của lởp đất đá 
xung quanh khu vực lưu giữ chẳt thải rán NORM c^ầt C05) r được tinh theo công 
thức (B-9) sau đây:

Ctíáf (0,5),r “  c p lt ,r  x CFo.S,r (B " 9 )

Trong đó:
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- Cpấtr ỉà nồng độ hoạt độ phông của nhân phóng xạ r trong lớp đất đá 
xung quanh khu vực lưu gìử chất thải rắn NORM (độ sâu từ 0 đên 30 cm), đơn 
vị là Bq/kg;

- CFô,5.r là tỷ lệ trung bình giữa nồng độ hoạt độ của nhân phóng xạ r trong 
hạt mịn và nồng độ hoạt độ của toàn bộ mẫu chất thải rẳn NORM, CFo,5rr = 2.
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Phụ lục c
Tham số sừ  dụng trong tính toán mức liều hiệu dụng tiềm năng

Bảng C.1: Hệ số chuyển đổi từ tương đương liều môi trường sang 
liều hiệu đụng theo độ tuổi của cá nhân đại diện

QCVN 23:2023/BKHCN

TT Nhân viên hoặc 
công chúng /

1 á 1 tuỗi 0,8
2 1-2 tuổi 0,7

3 2-7 tuổi 0,7

4 7-12 tuổi 0,7

5 12-17 tuồi 0,6

6 > 17 tuổi 0,6

7 Nhân viên 0,6

Bảng C.2: Thời gian sử dụng trong đánh giá mức liều hiệu dụng tiềm năng
đối với nhân viên hoặc công chúng j

Địa điềm s
Nhân viên 
hoặc công 

chúng

Thời gian
chiếu xạ (h)

Trong nhà Nhân viên 2000

Công chủng 7000

Ngoài trời Nhân viên 2000

Công chủng 2000

Bảng C.3: Hệ số che chắn bức xạ gamma tại địa điểm 
lưu giữ chất thải NORM s

TT Loại che chắn as

1 Không che chắn 1

2 Che chắn bằng gạch, bê tông, đá tự 
nhiên, v.v.

0,1

3 Che chắn bằng vật liệu nhẹ 0,3
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Bảng c,4: Tổc độ hít thở của nhân viên hoặc công chúng j

TT Nhân viên hoặc 
công chúng

Tốc độ hít thờ  
(n i3/h)

1 < 1 tuổi 0,12

2 1-2 tuổi 0,22

3 2-7 tuồi 0,36

4 7-12 tuồi 0,64

5 12-17 tuổi 0,84

6 > 17 tuổi 0,93
7 Nhân viên 1,2
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Bảng C.5: Hệ số chuyển đổi liều của nhân phóng xạ r và hỗn hợp các nhân phóng xạ đổi vớì nhân viên hoặc công chúng j qua
con đường hít thở

Nhán phỏng xạ
9inh,r,j Và g inh'ị [Sv/Bq]

< 1 tuổ i 1-2 tuổi 2-7 tuổ i 7-12 tuổ i 12-17 tuồ i > 1 7  tuổ i Nhản viên
Chuôi phóng xạ của U-238
U-238 1,2x10'5 9,4x10^ 5,9x10^ 4,0x10^ 3,4x10® 2,9x10“s 1.6x10^
U-234 1,5x10‘5 1,1x1 o-5 7,0x10^ 4,8x10^ 4,2x10’Ẽ 3,5x1 o-6 2,1x10*«
Th-230 4,0x1 ữ 5 3,5x1 o-5 2,4x1 o-5 1,6x10-5 1,5x10'5 1,4x10'5 7,2*10*
Ra-226 1,5x10'5 1,1x10-s 7,0x1 O*6 4,9x10^ 4,5x10 Ê 3,5x10^ 2,2x10-Ê
Pb-210 5,0x10-6 3,7x1 o-6 2,2x10^ 1,5x10-6 1,3x10's 1,1x10"® 1,1x10-®
Po-210 1,5x10'5 1,2x10-5 6,7x1 ÍT6 4,6x10'® 4,0x10 & 3,3x10-« 2,2x10'6
Chuỗi phóng xạ của U-235
U-235 1,3x10'5 1,0x10'5 6,3x10^ 4,3x10-s 3,7x10^ 3,1x10'6 1,8x10-®
Pa-231 2,2x10^ 2,3x1 G'4 1,9x10^ 1,5x10'4 1,5x1 Ũ"4 1,4x10^ 8,9x10^
Ac-227 17x10-3 1,6x10'3 1,0x10’3 7r2x10^ 5,6x10^ 5,5x1 ữ4 6,3x10 A
Chuôi phóng xạ của Th-232
Th-232 5,4x1 o-5 5,0x10'5 3,7x10'5 2,6x1 Ũ-5 2,5x10'5 2,5x10'5 1,2x10-5
Ra-228 1 ,5x10'5 1,0x10'5 6,3x1 Oe 4,6x1 ữ-6 4,4x10“Ẽ 2,6x10-6 1,7x10'5
Th-228 1,6x10 5 1,3x10"* 8,2x10'5 5,5x1 o-5 47x1 Q-5 4.ŨX1Ũ-5 3,2x1 Ũ'5
Hỗn hơp 1 9X1ÍT1 1,7x104 1,1x10'4 8,0x10'5 6,8x10'5 6I3x10’5 5,0x1 Q-5
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Bàng c,6: Hệ số chuyển đổi liều đốì vỡì nhản viên hoặc công chúng j
hít phải khỉ radon

TT Nhân viên hoặc 
công chúng

Hệ số chui/ển đổi liêu

9pot,fín 
{Sv m3/J fi)

3fin 
(SV mả/Bq h)

1 < 1 tuổi 1 ĩ 1 6,1x10‘9
2 1-2 tuổi 1,1 6,1x10-3
3 2-7 tuổi 1,1 6,1x10'9
4 7-12 tuổi 1,1 6,1x10'9
5 12-17 tuỏì 1,1 6,1x10'9
6 > 17 tuổi 1,1 6,1 x10'9
7 Nhân víẽn 1,4 7,8x10-®
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Bảng C.7: Hệ số chuyển đổi liều của nhân phóng xạ r và hôn hợp các nhân phóng xạ qua đường miệng

Nhãn phóng xạ
Qingr.ị 9ingj [Sv/Bc|]

< 1 tuổi 1-2 tuổi 2-7 tuổi 7-12 tuổi 12-17 tuổi > 17 tuổi Nhân vỉẻn
Chuôi phóng xạ của U-238
U-238 3,4x1 o-7 1,2x10'7 8,0x10® 6,8x10"® 6,7x10-3 4,5x10'8 4,4x10'®
U-234 3,7x1 o-7 1,3x10'7 8,8x10-8 7,4x10^ 7,4x10'8 4,9x1 o-8 4,9x10-8
Th-230 4,1x10-® 4,1x1Q‘7 3,1x1 o-7 2,4x1 o-7 2,2x10'7 2,1 x10-7 2,1x10 7
Ra-226 4,7x10'6 9,6x10'7 6,2x1 Ũ-7 8,0x10 7 1,5x10^ 2,8x10'7 2,8x10 7
Pb-210 8,4x10"6 3,6x1 o 6 2,2x10-6 1,9x10"6 1,9x10-® 6,9x1 o-7 6,8x10‘7
Po-210 2,6x1 o-5 8,8x1 o-6 4,4x10^ 2,6x10^ 1,6x10-® 1,2x10^ 2,4x1 o-7
Chuôi phóng xạ của U-235
U-235 3,5x10'7 1,3x1 Or7 8,5x1 o-8 7,1x10-® 7,0x10^ 4,7x10'® 4,6x1 o-9
Pa-231 1,3x1 Q'5 1,3x10^ 1,1x10'6 9,2x10'7 8,0x10'7 7,1x10-7 7,1x10-7
Ac-227 3,3x10'5 3,1x10^ 2,2x10-6 1,5x1ữ* 1,2x10's 1,1x10-® 1.1X1CT6
Chuôi phóng xạ của Th-232
Th-232 4,6x10-6 4,5x1 o-7 3,5x1 Ồ7 2,9x1 o-7 2,5x1 o-7 2,3x1 o-7 2,2x10 7
Ra-228 3,0x1 o-5 5,7x10“6 3,4x1 o-6 3,9x10-6 5,3x10^ 6,9x1 o-7 6,7x1 o-7
Th-228 3,7x1 o-6 3,7x10-? 2,2x1 o-7 1 ,5x10'7 9,4x10^ 7,2x10-® 7,0x10'®
Hôn hợp 4,6x10'5 1,4x10'5 7,9x10^ 5,8x1 o-6 5,5x10® 2,6x10-® 1,6x10^
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Bảng C.8: Tốc độ hấp thụ của nhân viên hoặc công chúng j

TT Nhãn vỉèn hoặc 
còng chúng

Tốc đô hấp thụ 
ÍKg/hi

1 < 1 tuồi 0

2 1-2 tuổi ố x lí®

3 2-7 tuổi 3x1 ở6

4 7-12 tuổi 6x10*
5 12-18 tuổi 6x10 e

6 > 17 tuổi 6x10'Ê

7 Nhản viên 6x10'e
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Phụ lục D

Mâu biên bản giao nhận chất thải NORM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHÁT THẢI PHÓNG XẠ• ■

I. Thông tin chất thải NORM chuyển giao

Chủ nguồn chất thải NO RM :..............................................................

Số kiện chất thải NORM giao nhận:...................................................

Số nhận dạng của từng kiện chất thải NORM:

- Kiện số 1:

- Kiện số 2:

II. Bên giao chất thải NORM

Tên của tồ chức, cá nhân giao chất thải NORM:..............................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:..........................................................

Tên người chịu trách nhiệm:..............................................................................

Địa chĩ nơi giao chất thải NORM cho bên vận chuyển:....................................

Ngày, giờ giao chất thải NORM cho bên vận 
chuyền.....................7.............................................

III. Bên vận chuyền chất thải NORM
Tên của tổ chửc, cá nhân vận chuyển chất thải 
NORM:................................. .........................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoạ i:..............................................Fax:.....................................................

Tên người chịu trách nhiệm:..............................................................................

Số đăng ký phương tiện vận chuyển;...................................................................

Địa chỉ nơi nhận chất thài NORM;.....................................................................

Địa chỉ nơi giao chất thải NORM:.......................................................................

Ngày, giờ nhận chất thải NORM từ bên giao:.................................................
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Ngày, giờ giao chất thái NORM cho bẽn tiếp nhận :.......................................

IV. Bên tiếp nhận chất thải NORM
Tên tỏ chức, cả nhân tiểp nhận chất thải NORM:..... .................. .................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:............................................ Fax:..........................................................

Tẻn người chịu trách nhiệm:..............................................................................

Địa chí nơi nhận chất thải NORM từ bẽn vận chuyển:....................................

Ngày, giờ nhận chất thải NORM từ bên vận chuyển:.............. .......................

Bèn tiếp nhận đã nhận đầy đủ kiện chất thải phỏng xạ với các íhông tin nẽu tại 
mục I Biên bẩn.

Biên bản này được lập thành 03 bán, mfiỉ bẽn giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như 
sau.

ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN
BỂN GIAO BÊN VẠN CHUYẾN BÉN TIẾP NHẬN

(Ký tẽn, đóng dấu) (Kỷ tênh đóng dấu) (Ký tên, đỏng dầu)
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Phụ lục Đ
Mẩu báo cáo tiếp nhận chất thải NORM

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BÁO CÁO ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

S ổ :......../BC-........  ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO TIỀP NHẬN CHÁT THÀI NORM
Kinh gửi:

1. Tẽn tổ chức, cá nhãn báo cá o :......................................................................

2. Địa c h ỉ:................. ............................................................................................

3- Điện thoạ i:..........................................F ax :....................................................

4 Người quản lý của tổ chức khai báo:

Họ và tê n :..............................................................................................................

Chửc v ụ :...............................................................................................................

Điện thoạ i:..................................................................................... ......................

Báo cáo việc tiếp nhận chất thải NORM như sau:
Số kiện chát thải NORM tiếp nhận;....................................................................

Số nhận dạng của từng kiện chất thải NORM:

- Kiện số 1:

- Kiện sổ 2:

Chủ nguồn chất thải NORM:.........................................................................

Ngày tiếp nhận vào cơ sờ:............................................................................

Tài liệu kỏm theo;
- Bản sao biên bản giao nhận chất thải NORM.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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